HO VA 181! . PE KIEM TRA CUOIHQC KIII | Giém | Gidm | S0 thr tu
........................................... Nim hoc 2025 - 2026 thil | thi2
LOpP: cevveiinnn, SBD ............ Moén: Cong nghé 8 (45 phiit) S6 phach
Ngay kiém tra:
LOI GHI CUA GIAM KHAO Piém bai thi Giam | Giam | S phach
Bang sb Bang chir khao 1 | khao 2
SO thir tw
I. TRAC NGHIEM (4,0 diém) PE A

Em hay chon ciu trd 16i diing nhit va ghi ddp dn vaio PHAN TRA LOI TRAC NGHIEM

Céu 1: Ngudn dién nao sau day khong tao ra dong
dién mot chiéu?

A. Ludi dién B. Pin mat troi
C.Ac quy D. Pin

Cau 2: Tii tiéu thu dién bién déi dién ning
thanh nhiét nang la?

A. Quat dién B. Néi com dién

C. Béng dén dién D. Camera an ninh
Ciu 3: Mot ngudi dang ding dwoéi dat, tay
cham vao ti lanh ré dién. Em phai lam gi dé
tach nan nhén ra khéi ngudn dién

A. Dung tay tran kéo nan nhan roi khoi tii lanh
B. Goi ngudi dén ctu

C. Rut phich cim(ndp) cau chi hodc ngit
aptomat, 16t tay bang vai kho kéo nan nhén ra.
D. L6t tay bang vai kho kéo nan nhan roi khoi ta
lanh

Céu 4: So d6 khoi mach dién diéu khién gém
nhirng b§ phin nao?

A. Nguén dién C. Tai tiéu thy dién
B. Diéu khién D. Tét ca cac dap an trén
Cau 5: Piu 1a dic diém caa diy din?

A. Tiéu thu nang luong di¢n

B. Két ndi cac bd phéan cta mach dién

C. bong, cit nguén dién, diéu khién hoat dong
cua tai va bao v¢ an toan cho mach dién

D. Cung cip ning luong cho toan mach dién
Cau 6: Quat ty dong bat khi troi nong va tit khi
troi mat sir dung md dun cam bién nao?

A. M6 dun cam bién anh sang

B. M6 dun cam bién do 4m

C. M6 dun cdm bién nhiét do

D. M6 dun cam bién hong ngoai

Cau 7: Piu 12 yéu ciu vé phim chit cia
ngwoi lao dong trong linh vue ki thuat dién?
A. Can than, cham chi, trach nhiém

B. Y¢u thich cong viéc, dam mé ki thuat

C. C6 tinh than hop tac, tuan thu tuyét ddi

an toan lao dong

D. Ca 3 dap an trén

Cau 8: Pau la chirc nang ciia mé dun cam

bién 4nh sing?

A. Thiét ké hé thong chiéu sang tw dong

B. Thiét ké mach tudi nudc ty dong

C. Thiét ké mach diéu khién nhiét do tu dong

D. Thiét ké mach bao hi¢u c6 khi

Céu 9: Trong cac nganh nghé sau, nganh nghé
nao thugc linh vye ki thuat dién?

A. Ki su luyén kim

B. Ki thuat vién siéu am

C. Ki su dién

D. Ki thuat vién két cau

Cau 10: Ban vé ki thuit duwgc dung trong qua
trinh nao?

A. Ché tao C. Van hanh va stra chira

B. Lép rap D. Ca 3 dap 4n trén

Cau 11: Nganh nghé nao lién quan dén thiét ké?
A.Ki su dién tir

B. Tho co khi

C. Tho stra chita xe c6 dong co

D. Tho dién

Céu 12: Yéu cau chung vé pham chit dbi véi nguoi
lao dfng lam viéc trong Iinh vwe Ki thuét dién la:
A. Kién tri

B. Kién tri, ham hoc héi, c6 strc khoe tot

C. C6 strc khoe tot

D. Ham hoc héi

Ciu 13: Nganh nghé lién quan dén thiét ké doi hoi
hiéu biét chii yéu ¢ linh vire nao?

A. Toén

B. Khoa hgc va cong nghé

C. Ngh¢ thuat

D. Tét ca cac dap an trén

Cau 14: Dé kiém tra 6 cam c6 dién hay khong, ngudi
ta st dung

A. But thtr dién

B. Gang tay

C. Ung cach dién

D. Tua vit
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Cau 15: C6 miy buéc trong quy trinh thiét ké A. Hinh thanh y tudng thiét ké
ki thuat? B. Lap ho so ki thuat

A.3 B. 4 C. Tién hanh thiét ké

C.5 D.6 D. Panh gia phuong an thiét ké

Cau 16: Buéc cudi cung ciia thiét ké ki thuat 1a gi?

* PHAN TRA LOI TRAC NGHIEM
Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1L TU LUAN (6,0 diém) o o ]
Cau 1. (1,0 diém) Quy trinh thiet ké ki thuit gom may buwéc? Keé tén.
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Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau | Cau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

A B C D B C D A C D A B D A B C

II/ TU LUAN (6D)
Céu 1. (1,0 diém) Quy trinh thiét ké Ki thuit gdm may buéc? Ké tén.

- Quy trinh thiét ké Ki thuit gom 4 bwérc:

Budc 1. Hinh thanh y tudng

Bude 2. Tién hanh thiét ké

Budc 3. Panh gia phuong an thiét ké.

Budc 4. Lap ho so ky thuat ctia san phim
CAU 2: (2,0 diém) Pic diém co ban ciia mdt s6 nganh nghé phd bién trong linh vue ky thuét dién

- K¥ su dién: thyc hién nhiém vy nghién ctu, thiét ké, chi dao viéc xay dyng, van hanh, bao tri va
stra chita hé thong, linh kién va dong co va thiét b dién

- K¥ su dién tur: thuc hién nhiém vy nghién ctu, thiét ké, chi dao viée xay dung, van hanh, bo tri va
stra chita linh kién va thiét bi dién tt.

- K¥ thuat vién ky thuat dién: thuc hién nhiém vu hd trg k¥ thuat dé nghién ciru, thiét ké, san xuét,
lép rap, van hanh, bao tri va sua chira thiét bi dién va hé théng phan phéi dién.

- Tho dién: truc tiép lép dat, bao tri, stra chira hé théng dién, duong day truyén tai dién, may moc va
thiét bi dién.
Céau 3: (0,75 diém) Khi sira chira dién, cin chi y:

- Ngét ngudn dién va treo bién thong béo trudce khi ldp dat, sira chita.

- Str dung dang cach cac dung cu bao v¢ an toan dién.
Céu 4: (1,0 diém) Mach dién 1a gi?

- Mach dién tap hop cac bo phan mang dién dugc két ndi lai v6i nhau béng day dan dién dé thuc
hién churc nang cua mach dién trong diéu kién binh thuong.
Cau 5: (1.25 diém) Ké tén quy trinh lip rap mach di¢n diéu khién sir dung mét mé dun cam bién.

Budc 1: Két ndi cam bién vao mé dun cam bién.

Budc 2: Két ndi phu tai vao mé dun cam bién.

Budc 3: Két ndi nguén dién mot chiéu 12 V vao cuc nguén ctia mod dun cam bién.

Budc 4: Chinh ngudng tac dong cho mé dun cam bién.

Buéc 5: Kiém tra va van hanh.
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Mirc d§ nhéan thirc
Néi dung/don vi kién thirc Nhan | Thong | Van | Vandung | 5o,
biéet hi€u dung cao
TN|TL|TN|TL |TN|[ TL | TN | TL

K§ thuat dién

An toan dién 2 1 1.5

Mach dién 2 1 1 1.75

Mach dién diéu khién 2 1 1 1.75

Nganh nghé pho bién trong linh ) 1 15
vuc k¥ thuat dién )
Thiét ké ky thuat

Dai cuong vé thiet ke ky thuat 2 1 1 1.75

Quy trinh thiét k& k§ thuat 2 1 1.75
Tong so cAu 2] 1] 4] 1 2 1
Tilé % 40% 30% 20% 10% 10 diém
Piém 4 3 2 1
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Bai 8:
An toan
dién

* Nhan biét:

- Nhan biét duoc mot s6 nguyén nhan
gay tai nan di¢n.

- Trinh bay dugc mot s6 bién phap an
toan dién.

- Str dung dugc mét sb dung cu dién.

- Thue hién duge mot sb dong tac co
ban so ciru ngudi bi tai nan dién.

* Van dung:

- Str dung cong nghé: St dung dugc
mdt sb dung cu di¢én. Thuc hién dugc
mot s6 dong tac co ban so ciru ngudi
bi tai nan dién.

- Giao tiép cong ngh¢: Poc duge mat
s6 thuat ngir ding trong an toan dién.

- Pua ra dénh gia, nhan xét vé viéc sir
dung mot sb dung cu dién va céc budce
trong so ctru nguoi bi tai nan dién.

Bai 9:
Mach
dién

* Nhan biét:

- Trinh bay dwoc cu tric chung cua
mach dién.

* Thong hiéu:

- Trinh bay dugc thanh phan va chirc
nang cua cac by phan chinh ciia mach
dién.

* Van dung cao:

- Nhan thie duge duge ciu tao chung
cua mach dién. Nhan biét dugc thanh
phan va chirc ning ctia cac bo phan
chinh ctia mach dién.

- Str dung dugc mot s6 thuat ngtr vé
mach dién.

Bai 10:
Mach
dién
diéu
khién

* Nhan biét:

- V& va md ta duoc so d6 khdi cua
mach dién diéu khién don gian.

* Thong hiéu:

- Phan loai va néu duoc vai tro cia
mot s6 modul cam bién trong mach
dién diéu khién don gian.

* Van dung :

- V& va md ta dugc so dd khdi cua
mach dién diéu khién don gian.

Bail2:
Nganh

* Nhan biét: i
- Trinh bay dugc ddc diém co ban cta




nghé
phd bién

trong
linh vuc
k¥ thuat

dién

mot s6 nganh nghé phd bién trong linh
vuc k¥ thuat dién.

- Nhan biét duoc su phu hop cua ban
than d6i voi mot s nganh nghé pho
bién trong linh vuc k¥ thuat dién.

* Thong hiéu:

- Nhan thire cong nghé: dac diém co
ban ciia mot sb nganh nghé pho bién
trong linh vuc k¥ thuat dién. Nhan biét
dugc sy phit hop cua ban than dbi voi
mot s6 nganh nghé phd bién trong linh
vuc k¥ thuat dién.

Thiét ké
k¥ thuat

Bai 13:
Pai
cuong
vé thiét
ké ky
thuat

* Nhan biét:

- Trinh bay dugc muc dich va vai tro
cua thiét ké k¥ thuat,

- Ké tén duoc mot s6 nganh nghé
chinh lién quan dén thiét ké.

- Nhén thire cong nghé: Nhan biét
duoc muc dich va vai tro cua thiét ké
k¥ thuat. Nhan biét dugc duge mot sb
nganh nghé chinh lién quan dén thiét
ke.

* Thong hiéu:

- Giao tiép coéng nghé: Biét mot sd
thuat ngit vé thiét ké k¥ thuat

Bai 14:
Quy
trinh

thiét ké

ky thuat

* Nhén biét:

- M6 ta dugc cac bude co ban trong
thiét ké k¥ thuat

- Thiét ké dugc san pham don gian
theo goi ¥, huéng dan

- Nhan thtrc cong nghé¢: Nhan biét
dugc cac budc co ban trong thiét ké ky
thuat.

* Thong hiéu:

- Thiét ké k¥ thuat: Thiét ké duoc san
pham don gian theo goi ¥, hudéng din
- Giao tiép cong nghé: Poc dugc cac
thong tin ctia ban thiét ké k¥ thuat.

* Van dung :

- Panh gia cong ngh¢: Panh gia va
nhan xét duoc chinh xac cac budc cua
quy trinh thiét ké dugc san pham don
gian theo goi y, huéng dan.










	Câu 1: Nguồn điện nào sau đây không tạo ra dòng điện một chiều?
	C.Ắc quy     D. Pin
	C. Bóng đèn điện  D. Camera an ninh
	Câu 4: Sơ đồ khối mạch điện điều khiển gồm những bộ phận nào?
	Câu 5: Đâu là đặc điểm của dây dẫn?
	Câu 6: Quạt tự động bật khi trời nóng và tắt khi trời mát sử dụng mô đun cảm biến nào?
	Câu 7: Đâu là yêu cầu về phẩm chất của người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Câu 8: Đâu là chức năng của mô đun cảm biến ánh sáng?
	Câu 9: Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Câu 10: Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?
	Câu 11: Ngành nghề nào liên quan đến thiết kế?
	Câu 15: Có mấy bước trong quy trình thiết kế kĩ thuật?
	Câu 16: Bước cuối cùng của thiết kế kĩ thuật là gì?
	* PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
	Câu 1. (1,0 điểm) Quy trình thiết kế kĩ thuật gồm mấy bước? Kể tên.
	CÂU 2: (2,0 điểm) Đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện
	Câu 3: (0,75 điểm) Khi sửa chữa điện, cần chú ý:
	Câu 4: (1,0 điểm) Mạch điện là gì?
	………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (1,25 điểm) Kể tên quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến.
	---HẾT---
	Câu 1. (1,0 điểm) Quy trình thiết kế kĩ thuật gồm mấy bước? Kể tên.
	CÂU 2: (2,0 điểm) Đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện
	Câu 3: (0,75 điểm) Khi sửa chữa điện, cần chú ý:
	Câu 4: (1,0 điểm) Mạch điện là gì?
	Câu 5: (1.25 điểm) Kể tên quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến.

